
ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HK II
MÔN TIẾNG VIỆT

Họ và tên: .................................................... Lớp: 1A.....

1/ Đọc bài sau:
Cánh đồng mùa gặt

Sáng sớm, cánh đồng lúa chín vàng óng ả trải dài tít tắp. Gió thổi
nhè nhẹ, từng làn sóng lúa dập dềnh như nhảy múa. Trên những bông
lúa nặng trĩu hạt, những chú chim chiền chiện hót vang, báo hiệu một
mùa màng bội thu. Các bác nông dân đang cặm cụi gặt lúa, mồ hôi rơi
trên má nhưng ai cũng tươi cười rạng rỡ. Mùi thơm của lúa mới lan tỏa
khắp không gian, mang theo niềm vui của người dân quê tôi.

Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1. Cánh đồng lúa chín có màu gì?

a. xanh ngắt b. vàng óng ả c. nâu sẫm

Câu 2. Chim gì hót vang trên cánh đồng?

a. chim sẻ b. chim sâu c. chim chiền chiện

Câu 3. Các bác nông dân làm gì trên cánh đồng?

a. gieo mạ b. cặm cụi gặt lúa c. tát nước

Câu 4. Làn sóng lúa dập dềnh như thế nào?

a. như nhảy múa b. như đang chạy c. như đang ngủ

Câu 5. Mùi thơm lan tỏa mang theo điều gì?

a. nỗi buồn b. sự mệt mỏi c. niềm vui

II. Bài tập
Bài 1: Nối các ô ở cột trái với cột phải cho phù hợp:

Cô giáo làm diều cho bé thả.



Bố rất yêu thương các cháu.

Ông bà
thưởng cho bé phiếu bé
ngoan.

Em yêu nhiều điều bổ ích.

Sách dạy em mùa hè.

Bài 2: Điền "ng" hoặc "ngh" vào chỗ trống:
- Bé đang ............ủ trưa.
- Bà ............ỉ ngơi dưới gốc cây.
- Em ............e lời cô giáo.

Bài 3: Điền chữ n hay l vào chỗ trống:
- Con ............am chỉ      - Cây ............úa xanh mướt      - Quả ............a
- Con ..........ợn      - .....ồi cơm điện      - Con............ừa

Bài 4: Viết 2 câu nói về bà của em:

Bài 5: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu phù hợp:
1. trường / học / em / mỗi / đến / ngày / vui / . /

2. bạn / cùng / em / chơi / đùa / vui / vẻ / . /

3. yêu / gia / đình / em / nhất / . /

Bài 6: Điền vào chỗ trống, thêm dấu thanh nếu cần:
a. oan hoặc oat
hoa x........... h........... hình tính t...............

b. uân hoặc uât



ảo th............... s........... cơm kh............... vác

c. oăn hoặc oăt
tóc x............... ........... tù xì nhọn h...............


